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TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - 

AMSTERDAM 

Tổ Địa - GDCD 

     (Đề thi có 04 trang) 

 

ĐỀ ÔN TẬP TỔNG HỢP 

  Môn: ĐỊA LÍ 9 

                  Năm học 2019 -2020 

Thời gian làm bài: 60 phút  

Họ tên học sinh: …………………………………………… Lớp: ……  

PHIẾU TRẢ LỜI:             Học sinh dùng tích vào đáp án đúng,  không khoanh vào đề 

Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D 

1     11     21     

2     12     22     

3     13     23     

4     14     24     

5     15     25     

6     16     26     

7     17     27     

8     18     28     

9     19          

10     20          

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(7 diểm)  Hãy chọn câu trả lời đúng nhất  

Câu 1: Đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ  thuộc tỉnh/thành phố nào sau đây? 

A. Hà Nội.  B. Thái Bình.   C. Hải Phòng.  D. Nam Định. 

Câu 2: Nhận định không đúng về dân cư-xã hội của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ?  

A. Là vùng thưa dân. 

B. Có nhiều dân tộc ít người. 

C. Cơ sở vật chất kĩ thuật đã có nhiều tiến bộ.  

D. Là vùng có căn cứ địa cách mạng. 

Câu 3:  Đồng bằng sông Hồng là sản phẩm bồi tụ của hệ thông sông Hồng và  

A. sông Lục Nam                 B. sông Thái Bình.   

C. sông Cầu.           D. sông Thương. 

Câu 4: Di sản nào sau đây của nước ta hai lần được Unesco công nhận là di sản thiên nhiên Thế giới. 

Hiện là một trong bảy kì quan thiên nhiên mới của Thế giới? 

A. Cao nguyên đá Đồng Văn.   B. Vịnh Hạ Long. 

C. Thành Nhà Hồ .    D. Phong Nha Kẻ Bàng. 

Câu 5: Vùng kinh tế nào sau đây của nước ta có diện tích lớn nhất? 

A. Tây Nguyên.     B. Trung du miền núi Bắc Bộ. 

C. Đồng bằng sông Cửu Long.   D. Đông Nam Bộ. 

Câu 6: Tỉnh nào duy nhất trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ có tiếp giáp với biển? 

A. Lạng Sơn.  B. Cao Bằng.  C. Bắc Giang.        D. Quảng Ninh. 

Câu 7: Nguồn than được khai thác từ các mỏ than vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ được dùng 

A. nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện.   

B. nguyên liệu cho các nhà máy thủy điện và xuất khẩu. 

C.  làm nguyên liệu cho các nhà máy thủy điện .    

D. nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện và xuất khẩu. 

Câu 8: Tỉnh nào sau đây không thuộc khu vực Tây Bắc: 

A. Điện Biên, Lai Châu.    B. Hòa Bình, Lào Cai. 

C.  Sơn La, Hòa Bình.    D. Điện Biên, Hòa Bình. 
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Câu 9: Vấn đề xã hội nan giải hiện nay ở vùng đồng bằng sông Hồng là 

A. vấn đề nuôi dưỡng.    B. cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. 

C. ô nhiễm môi trường.     D. thất nghiệp và thiếu việc làm. 

Câu 10: Thiên tai thường xuyên ra ở vùng đồng bằng sông Hồng: 

A. lũ quét, sạt lở đất.    B. cát bay, cát chảy. 

C. bão, ngập lụt, hạn hán.    D. sạt lở bờ biển. 

Câu 11: Khí hậu Đồng bằng sông Hồng với một mùa đông lạnh và có mưa phùn là điều kiện thuận lợi 

để: 

A. đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính.  

B. nuôi được nhiều gia súc xứ lạnh. 

C. trồng các loại cây trồng có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới. 

D. trồng được các loại cây công nghiệp dài ngày. 

Câu 12: Thành phố nào sau đây được coi là “cửa ngõ” ra biển của vùng đồng bằng sông Hồng? 

A. Hà Nội.  B. Hải Phòng.  C. Nam Định.  D. Đà Nẵng. 

Câu 13: Dựa vào trang 19 Atlat Địa lí Việt Nam em hãy cho biết vùng có diện tích trồng lúa so với 

diện tích trồng cây lương thực  trên 90% 

A. Đông Nam Bộ     B. Đồng bằng sông cửu Long  

C. Bắc Trung Bộ     D. Tây Nguyên 

Câu 14: Dựa vào trang 19 Atlat Địa lí Việt Nam em hãy cho biết vùng có tỉ lệ gieo trồng cây nghiệp so 

với tồng diện tích gieo trồng trên 50%: 

A. Đông Nam Bộ     B. Đồng bằng sông cửu Long  

C. Bắc Trung Bộ         D. Tây Bắc 

Câu 15: Dựa vào trang 20 Atlat Địa lí Việt Nam em hãy cho biết tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác 

lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là 

A. Cà Mau.     B. Đồng Tháp.   

C. An Giang.     D. Kiên Giang. 

Câu 16: Dựa vào trang 22 Atlat Địa lí Việt Nam em hãy cho biết trong các nhà máy nhiệt điện nào có 

công suất trên 1000MW? 

A. Ninh Bình.  B. Phả Lại.  C. Bà Rịa.   D. Uông Bí. 

Câu 17: Dựa vào trang 22 Atlat Địa lí Việt Nam em hãy cho biết nhà máy nhiệt điện Cà Mau sử dụng 

nguyên liệu lấy từ mỏ dầu có tên là gì? 

A. Đại Hùng.  B. Hồng Ngọc. C. Bạch Hổ.  D. Mỏ Cái nước. 

Câu 18: Dựa vào trang 24 Atlat Địa lí Việt Nam em hãy cho biết khu vực xuất nhập khẩu chủ yếu của nước 

ta là:  

A. Tây Âu.     B. Bắc Mỹ.   

C. Đông Âu.     D. Châu Á Thái Bình Dương. 

Câu 19: Dựa vào trang 22 Atlat Địa lí Việt Nam em hãy cho biết trong giá trị sản xuất của công nghiệp 

sản xuất hàng tiêu dùng, ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất là: 

A. dệt may.  B. da dày.  C. giấy in  D. văn phòng phẩm 

Câu 20: Dựa vào trang 17 Atlat Địa lí Việt Nam em hãy cho biết Khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tỉnh 

nào?: 

A. Quàng Ngãi.  B. Đà Nẵng.  C. Quảng Nam. D. Bình Định. 

Câu 21: Dựa vào trang 19 Atlat Địa lí Việt Nam em hãy tính năng suất lúa cả năm của nước ta năm 

2007: 

A. 42,4 tạ/ ha.  B. 48,8 tạ /ha.  C. 49,9 tạ/ha.  D. 50 tạ/ha. 
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Câu 22:  Dựa vào trang 19 Atlat Địa lí Việt Nam em hãy tính tỉ trọng diện tích cây công nghiệp lâu năm  

của nước ta năm 2007 

A. 65,1%.   B. 65,5%.  C. 68,3%.  D. 60 % . 

Câu 23: Dựa vào trang 19 và 15 Atlat Địa lí Việt Nam em hãy tính bình quân sản sản lượng lúa theoo 

đầu người  của nước ta năm 2007 

A. 420 kg/người.  B. 421 kg/người. C. 422 kg/người. D. 417 kg/người. 

Câu 24: Dựa vào trang 15 Atlat Địa lí Việt Nam em hãy tính tỉ lệ dân số thành thị  của nước ta năm 

2007: 

A. 25.5%.   B. 27,5%.  C. 30,0%  D. 27,4%. 

Câu 25: Cho bảng số liệu sau: 

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA 

 (Đơn vị nghìn ha) 

Năm Cây hàng năm Cây lâu năm Tổng số 

2000 778,1 1451,3 2229,4 

2005 861,5 1633,6 2495,1 

2007 846,0 1821,7 2667,7 

2010 797,6 2010,5 2808,1 

2015 663,2 2797,9 3461,1 

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp ở nước ta giai đoạn 2000 – 

2015 là: 

A. cột ghép.  B. cột chồng.  C. miền.   D. tròn 

Câu 26. Cho bảng số liệu sau: 

Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp 

Sản phẩm (đơn vị) 1995 2000 2005 2015 

Than sạch (nghìn tấn) 8.350 11.609 34.093 41.664 

Dầu thô khai thác (nghìn tấn) 7.620 16.291 18.519 18.746 

Điện (triệu Kwh) 14.665 26.683 52.078 157.949 

Dựa vào bảng số liệu, em hãy  cho biết ý nào sau đây không đúng về sản lượng một số ngành công 

nghiệp nước ta giai đoạn 1995 – 2015  

A. Sản lượng than tăng liên tục 

B. Sản lượng dầu thô năm 2015 tăng 2,5 lần so với năm 1995. 

C. Sản lượng điện tăng nhanh nhất. 

D. Sản lượng các ngành đều không thay đổi. 

Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào dưới đây nằm 

trong miền khí hậu phía Bắc?   

         A. Vùng khí hậu Tây Nguyên.                      B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.    

         C. Vùng khí hậu Nam Bộ.                             D. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ.   

Câu 28. Các nhà máy thủy điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là: 

A. Hòa Bình, Thác Bà, Sơn La.   B. Hòa Bình, Thác Bà, Trị An 

C. Hòa Bình, Trị An, Sơn La.   D. Đa Nhim, Thác Bà, Sơn La 
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II. TỰ LUẬN (3 điểm): Học sinh vẽ biểu đồ vào giấy kiểm tra 

Cho bảng số liệu: 

Giá trị sản xuất công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2000 – 2014 

      (đơn v:ị tỉ đồng) 

Năm 2000 2014 

Trung du và miền núi Bắc Bộ 15 988,0 186 140 

- Đông Bắc 15 257,4 174 950 

- Tây Bắc 730,6 11 190 

a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu  giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

b. Nhận xét và giải thích tình hình phát triển công nghiệp trong thời gian trên. 

 

Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để làm bài 

 

 

-----Hết----- 

 


